
Tổng
Ngân sách 

thành phố

Ngân sách 

xã đối ứng

Lồng 

ghép 

A B C D E F
1 = 

(2+3+4)
2 3 4 5

A HỢP PHẦN THỨ NHẤT 3.810      3.810           

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm bò nội trên địa bàn xã Trà Liên, TP 

Đà Nẵng 

Nội dung 03, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế
20959 223 1.600      1.600           

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm cau trên địa bàn xã Trà Liên, TP Đà 

Nẵng

Nội dung 03, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế
20959 223 500         500

3

Xây dựng và phát triển thương hiệu, câu 

chuyện sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên địa 

bàn xã

Nội dung 04, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Trung tâm 

CUDVSNC
20959 224 108         108

4

Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi vịt xiêm 

thương phẩm nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu 

nhập cho người dân trên địa bàn xã Trà Liên, 

thành phố Đà Nẵng

Nội dung 10, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế
20959 230 300         300

5
Hỗ trợ nhân rộng mô hình phát triển sản xuất 

hỗ trợ giảm nghèo

Nội dung 10, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 230 43           43

6
Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo đen 

địa phương nuôi tái đàn.

Nội dung 10, thành phần 

3, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Mặt trận 

TQVN xã
20959 230 190         190

7
Mở lớp đào tạo nghề cho lao động vùng đồng 

bào DTTS&MN

Nội dung 3, thành phần 

4, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
20959 234 130         130

8

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,  công 

chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý 

hành chính công hiện đại và phát triển nông 

thôn bền vững

Nội dung 1, thành phần 

5, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
20959 238 100         100

9
Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng

 tiếp cận pháp luật

Nội dung 3, thành phần 

5, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

VP 

HĐND&UB

ND 

20959 240 30           30

10
Truyền thông bình đẳng giới, phòng, chống 

bạo lực gia đình, nâng cao vị thế phụ nữ

Nội dung 4, thành phần 

5, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 241 30           30

11
Tổ chức ra mắt mô hình điểm "Bảo vệ môi 

trường và phân loại rác thải tại nguồn" 

Nội dung 1, thành phần 

7, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 246 16           16

12 Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh

Nội dung 1, thành phần 

7, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 246 100         100

13
Tổ chức các hội nghị hướng dẫn, triển khai 

PLCTR tại nguồn trên địa bàn 06 thôn

Nội dung 1, thành phần 

7, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế 
20959 246 58           58

14
Mô hình phân loại rác tại nguồn, ủ phân hữu 

cơ tại nhà 

Nội dung 1, thành phần 

7, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế 
20959 246 35           35

15
Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn 

xã

Nội dung 2, thành phần 

7, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Kinh 

tế 
20959 247 80           80

Kế hoạch vốn bố trí năm 2026

Ghi chú

PHỤ LỤC

 PHÂN BỔ KINH PHÍ NGUỒN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỌC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀ LIÊN GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030

( Kèm theo Quyết định   số :            /QĐ-UBND ngày                 tháng 8 năm 2026 của UBND  xã Trà Liên)

TT Nội dung hỗ trợ
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16

Triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh 

doanh giỏi, xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề 

nghiệp và tham gia phát triển kinh tế tập thể 

trong nông nghiệp

Nội dung 2, thành phần 

8, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội Nông 

dân xã
20959 252 100         100

18
Hỗ trợ vật dụng sinh hoạt 

phục vụ tiêu chí “3 sạch”

Nội dung 4, thành phần 

8, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 254 15           15

19
Xây dựng mô hình "Tuyến đường phụ nữ kiểu 

mẫu"

Nội dung 4, thành phần 

8, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 254 50           50

20
Hỗ trợ khởi nghiệp mô hình nuôi cày vòi 

hương

Nội dung 5, thành phần 

8, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Đoàn Thanh 

niên xã/Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã

20959 255 72           72

21

Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình 

bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh 

ứng dụng chuyển đổi số trong phòng ngừa, 

đấu tranh với tội phạm, phòng cháy, chữa 

cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 

phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Nội dung 2, thành phần 

9, hợp phần thứ nhất Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Công an xã 20959 258 200         200

22
Rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo hàng 

năm

Nội dung 1, thành phần 

10, hợp phần thứ nhất Quyết định số 

417/QĐ-BNNMT

Phòng Kinh 

tế
20959 260 43           43

23
Hội nghị truyền thông do Hội LHPN xã thực 

hiện

Nội dung 3, thành phần 

10, hợp phần thứ nhất Quyết định số 

417/QĐ-BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 262 10           10

B HỢP PHẦN THỨ HAI 190         190              

1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ; giáo dục hòa nhập; ứng dụng 

CNTT, chuyển đổi số, AI trong quản lý và 

giáo dục; mua học liệu số, phần mềm, thiết bị 

phục vụ bồi dưỡng chuyên môn

Nội dung 1, thành phần 

3, hợp phần thứ hai Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
20959 282 150         150

2
Tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn 

đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Nội dung 3, thành phần 

3, hợp phần thứ hai Quyết định số 417/QĐ-

BNNMT

Hội LHPN 

xã
20959 284 40           40

TỔNG CỘNG: 4.000      4.000           

Bằng chữ:( Bốn tỷ đồng)
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